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MỤC TIÊU

- Xác định thành phần loài cá có ở vùng Dự án Hành lang xanh.

- Đánh giá được tính đa dạng sinh học về loài so với các khu hệ
lân cận.

- Có được những cơ sở dẫn liệu khoa học để xây dựng mô hình

baỏ tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

- Đaò tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học theo hướng đa dạng sinh

học về cá.
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Thời gian thực địa: 23/4/2005 – 18/6/2005

Địa điểm:

3 huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế
. Nam Đông
. A Lưới

. Hương Thủy

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU
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Bản đồ thu mẫu cá ở vùng cảnh quan rừng Dự án Hành lang xanh

M1: Khe Lạnh

M2: Chà Măng

M3: La Ma

M4: Trà Vệ

M5: A Roàng

M6: Hồng Vân
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Thực địa

- Chọn các tuyến nghiên cứu.

- Sử dụng máy chích điện, vợt bắt cá, lưới bắt cá.

- Sử dụng thiết bị định vị, ghi chép đặc điểm của thuỷ vực.

- Chụp ảnh hiện trường tại các điểm thu mẫu.

- Chụp ảnh, phân loại, xử lý sơ bộ và định hình bằng formol.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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- Định loại các loài cá bằng phương pháp so sánh hình thái dựa vào

các khóa định loại.

- Trật tự sắp xếp các bậc taxon dựa theo hệ thống phân loại của T.R.

Rass, G.U. Lindberg (1971) và FAO (1998).

- So sánh mẫu vật với bộ mẫu vật chuẩn ở Bảo tàng Động vật ở Đại

học Quốc gia Hà Nội.

Tại phòng thí nghiệm

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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21,55Perciformes5
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1,301Synbranchiformes4

5,103Siluriformes3

70,93Cypriniformes2

1,301Anguilliformes1
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(Orders)

TT

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Cấu trúc thành phần loài
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

So sánh các điểm điều tra

28

22

43

21

32

17

Loài

35,4Hồng Vân (A Lưới)

27,8A Roàng (A Lưới)

54,4Trà Vệ (A Lưới)

26,6La Ma (Nam Đông)

40,5Dương Hòa (H. Thủy)

21,5Chà Măng (N.Đông)

Tỷ lệĐịa điểm
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Tập trung vào họ Cá chép (Cyprinidae).

 Tính đặc thù về thành phần loài:

+ Đa dạng nhất ở Hồng Vân - A Lưới, ở đây có nhiều loài mà ở vùng khác không

có: Cá cháo (Opsarius punchellus), Cá chiên suối (Glyptothorax interpinalum), Cá

ngựa (Hampala microleppidota), Cá lúi (Osteochilus hasellti), Cá xảm (Danio

leptos), Cá rầm xanh (Neochillus stracheyi)...

+ Một số loài thuộc nhóm đồng bằng cũng được bắt gặp tại Hồng Vân như: Cá diếc

(Carassius auratus), Cá chạch bùn (Misgurnus anguillicaudata), Cá cấn (Puntius

semifasiolatus)...

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Các phân tích về loài ưu thế
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Loài phổ biến và mật độ phân bố của các loài cũng có sự khác nhau.

+ Vùng Hương Thuỷ: cá sao Poropuntius, Cá sứt môi Garra,

+ Vùng Nam Đông: Cá xanh Scaphiodonichthys, Cá sỉnh

Onychostoma, ...

+ Vùng A Lưới: Cá xảm Danio, Cá rầm Neochillus, cá đục

Hemibarbus,...

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Các phân tích về loài ưu thế
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Các loài cá kinh tế vùng cảnh quan rừng Hành lang xanh

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Gồm có 22 loài cá kinh tế

Cá sao
Poropuntius laoensis Gunther,1968

Cyprinidae

Cá chuối suối
Chana gachua Hamilton,1822

Channidae
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Cá ngựa nam
Hampala microlepidota

Kuhl &Van Hasselt,1883
Cyprinidae

Cá xanh
Onychostoma fusiforme Kottelat,1998

Cyprinidae

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Các loài cá kinh tế ở khu vực Hành lang xanh
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VCá sỉnh gaiOnychostoma laticeps Gunther, 18962

RCá chình hoaAnguilla marmorata Quoy & Gaimand,
1842

1

Mức độTên Việt NamTên khoa học

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Các loài cá quý hiếm




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Cá bám đáSewellia elongata Roberts, 19987

Cá xảmDanio leptos Fang & Kottelat, 19996

Cá xanhOnychostomata fusiforme Kottelat, 19985

Cá saoP. bolovennensis Roberts, 19984

Cá saoP. carinatus Kottelat, 19983

Cá saoP. solitus Kottelat, 20002

Cá saoPoropuntius angutus Kottelat, 20001

Tên Việt NamTên khoa họcSTT

Các loài cá mới được công bố

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3

4

5

6

7

8

9
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121Cá nước ngọt sông Hương, Võ Văn Phú, 20054

57Vườn Quốc gia Bạch Mã, Võ Văn Phú, 20043

72Khu bảo tồn thiên nhiên DaKrong, Mai Đình Yên, 20042

79Khu vực Dự án Hành lang xanh, 20051

LoàiCác khu hệ cáTT

Thành phần loài cá khu vực Hành lang xanh với các khu hệ cá phụ
cận

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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Hệ số gần gũi (S) của cá khu vực Hành Lang Xanh so với các
vùng phụ cận

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Mai Đình Yên, 20040,2524,11972KBTTN DaKrong3

Võ Văn Phú, 20050,1620,316121Cá nước ngọt sông
Hương

2

Võ Văn Phú, 20040,2824,11957VQG Bạch Mã1

Tác giả công bốHệ số
Sorencen

(**)

Tỷ lệ
%
(*)

Số loài
chung

Tổng
số loài

Khu hệ cáT
T

Khu hệ cá Hành lang xanh khác xa và không tương đồng với các khu hệ cá

Vườn Quốc gia Bạch Mã, Khu Bảo tồn Dakrong và sông Hương
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Các mối nguy cơ đe doạ đối với công tác bảo tồn.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Hoạt động đánh bắt cá

Sinh cảnh sống bị thu hẹp và suy thoái

Nhận thức về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

2

3

1
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KẾT LUẬN

+ Đã xác định được 79 loài cá thuộc 38 giống, 13 họ, 5 bộ.

+ Đã phát hiện ra 7 loài mới được công bố các năm gần đây.

+ Có 25 loài mang đặc điểm hình thái sai khác với các loài cùng taxon bậc

giống.

+ Đã phát hiện có 22 loài cá kinh tế của địa phương được đánh bắt, có giá trị
thương mại, làm cảnh và sử dụng làm thức ăn.

+ Đã xác định được 2 loài cá quý hiếm.

+ Thành phần loài cá Hành lang xanh mang tính đa dạng sinh học cao và

khá khác biệt, ít có tương đồng với các khu hệ cá  Vườn Quốc gia Bạch Mã,

Khu Bảo tồn Dakrong và sông Hương.
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1. Cần phải có các biện pháp cần thiết để kiểm soát chặt chẽ khai

thác tính đa dạng sinh học của cá.

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

2. Thực hiện việc bảo vệ nghiêm ngặt. Tránh hiện tượng ngăn suối
vô tình hay hữu ý trong các hoạt động phát triển.

3. Cần có những biện pháp thích hợp mang tính khả thi trong việc
bảo tồn và phát triển bền vững.
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MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

4. Khuyến khích kinh tế trong hoạt động sản xuất của cộng đồng cư
dân theo hướng bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

5. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao kiến thức cho cộng đồng địa
phương. Tập huấn, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm

cho bộ phận chuyên trách bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền

vững môi trường sinh thái.

6. Tiếp tục nghiên cứu thêm về thành phần loài cá ở một số sinh cảnh

trong và ngoài khu vực.
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ VỊ !

NhNhóómm ttáácc gigiảả::

PGS.TS.PGS.TS. VõVõ VănVăn PhPhúú,, CCốố vvấấnn ĐĐềề ttààii

ThSThS,, HHồồ ThThịị HHồồngng

CN.CN. TrTrầầnn ThThụụyy CCẩẩmm HHàà
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1. Cá chình hoa
Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824

Anguillidae

HÌNH ẢNH CÁ THU ĐƯỢC Ở KHU VỰC DỰ ÁN HÀNH LANG XANH


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27. Cá sỉnh gai
Onychostoma laticeps Gunther,1896

Cyprinidae

HÌNH ẢNH CÁ THU ĐƯỢC Ở KHU VỰC DỰ ÁN HÀNH LANG XANH






www.panda.org/greatermekong

3. Cá sao
Poropuntius angutus Kottelat, 2000

Cyprinidae

HÌNH ẢNH CÁ THU ĐƯỢC Ở KHU VỰC DỰ ÁN HÀNH LANG XANH


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5. Cá sao
Poropuntius solitus Kottelat, 2000

Cyprinidae

HÌNH ẢNH CÁ THU ĐƯỢC Ở KHU VỰC DỰ ÁN HÀNH LANG XANH


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7. Cá sao
Poropuntius carinatus Kottelat, 1998

Cyprinidae

HÌNH ẢNH CÁ THU ĐƯỢC Ở KHU VỰC DỰ ÁN HÀNH LANG XANH


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4. Cá sao
Poropuntius bolovenensis Roberts,1998

Cyprinidae

HÌNH ẢNH CÁ THU ĐƯỢC Ở KHU VỰC DỰ ÁN HÀNH LANG XANH


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29. Cá xanh
Onychostoma fusiforme Kottelat,1998

Cyprinidae

HÌNH ẢNH CÁ THU ĐƯỢC Ở KHU VỰC DỰ ÁN HÀNH LANG XANH


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46. Cá xảm
Danio leptos Fang & Kottelat,1999

Cyprinidae

HÌNH ẢNH CÁ THU ĐƯỢC Ở KHU VỰC DỰ ÁN HÀNH LANG XANH


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51. Cá bám đá
Sewellia elongata Roberts,1998

Belitoridae

HÌNH ẢNH CÁ THU ĐƯỢC Ở KHU VỰC DỰ ÁN HÀNH LANG XANH


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